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Biểu TK1


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NỔI BẬT NĂM 2012 - 2013
	Số TT
	Tên kết quả
	Xuất xứ của kết quả

(Cơ quan tạo ra, tên đề tài/dự án, cấp quản lý)
	Quy mô, khối lượng sản phẩm, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
	Hiệu quả kinh tế - xã hội*
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Bên cạnh việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, cần nêu  thêm:
- Đối với các kết quả đã được áp dụng: địa chỉ áp dụng và tiếp tục áp dụng;

- Đối với các kết quả chưa được áp dụng: tính khả thi, địa chỉ dự kiến áp dụng.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bài báo, ấn phẩm khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế
	
	
	

	2
	Số lượng sáng chế được đăng ký bảo hộ
	
	
	

	3
	Tiêu chuẩn được ban hành
	
	
	

	4
	Quy chuẩn được ban hành
	
	
	

	5
	Số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hình thành
	
	
	

	6
	Kết quả khác
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THỐNG KÊ CÁN BỘ KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU- PHÁT TRIỂN
	Tt
	Tên tổ chức nghiên cứu- phát triển
	Số giấy phép đăng ký hoạt động KH&CN
	Nhân lực hiện có đến 31/12/2012
	Quỹ lương và chi bộ máy sự nghiệp khoa học (tr.đ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó hưởng lương từ SNKH
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Bao gồm
	
	

	
	
	
	
	
	Trên Đại học
	Đại học
	Khác
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THỐNG KÊ CÁN BỘ KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU- PHÁT TRIỂN
	Tt
	Tên dự án, công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Tổng vốn đầu tư được duyệt
	Kinh phí bố trí năm 2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Bộ Y tế

Đơn vị:.................................................................
	Phụ lục 2


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 2014
	Tt
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu và nội dung hợp tác
	Cơ quan VN chủ trì thực hiện
	Tên đối tác nước ngoài
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	TS hỗ trợ từ NSNN
	Đề nghị hỗ trợ năm 2014
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Bộ Y tế

Đơn vị:.................................................................
	Phụ lục 3


DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Tt
	Tên dự án, công trình
	Căn cứ pháp lý (QĐ phê duyệt)
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Tổng vốn đầu tư được duyệt
	Kinh phí được phân bổ lũy kế hết năm 2013
	Kế hoạch năm 2014
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
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